PHIẾU KIỂM TRA CUỐI NĂM
Năm học 2023 - 2024
Môn: Tiếng Việt - Lớp 5

 I. ĐỌC THÀNH TIẾNG.
(GV kiểm tra đọc thành tiếng một đoạn trong các bài tập đọc đã học từ tuần 29 đến tuần 34 ở SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 2 kết hợp trả lời các câu hỏi đối với từng HS qua các tiết ôn tập cuối học kì II)                                                
  II. ĐỌC HIỂU (Thời gian làm bài:35 phút)
       Đọc thầm bài văn sau và thực hiện các yêu cầu ở dưới.

CÂU CHUYỆN VỀ CÁC LOÀI HOA

       Một hôm, các loài hoa tranh cãi nhau về việc loài hoa nào được con người yêu quý nhất. Hoa hồng lên tiếng: “Tôi là loài hoa được con người yêu quý nhất vì tôi tượng trưng cho tình yêu đôi lứa. Người ta lấy tôi làm món quà ngọt ngào tặng nhau để khởi đầu cho một mối quan hệ tốt đẹp.”

      Hoa đào lên tiếng phản bác: “Tôi mới là loài hoa được yêu quý nhất. Ngày Tết, chẳng nhà nào có thể thiếu hoa đào. Tuy tôi chỉ nở vào mùa xuân nhưng đó là mở đầu của một năm, mang lại cho con người sự sung túc, may mắn.”

     Hoa lan lên tiếng: “Các bạn nhầm rồi, các bạn hãy nhìn vào cách con người chăm chút chúng tôi đi. Những giò hoa lan được con người nâng niu, tưới tắm để cho ra những nhành hoa đẹp nhất, tượng trưng cho sự vương giả. Người chơi hoa lan cũng là những người tinh tế. Chúng tôi chính là loài hoa được yêu mến nhất.”

     Các loài hoa không ai chịu nhường ai, nhao nhao lên tiếng. Chỉ có một nhành hoa dại là không dám cất lời, bởi nó hiểu thân phận nhỏ bé của mình. Nó không tượng trưng cho tình yêu, cho mùa xuân, cũng không phải sự vương giả, cao quý. Nó chỉ là một khóm hoa nhỏ bé, giản dị mọc ven đường…

     Các loài hoa kéo đến nhờ con người giải đáp thắc mắc của chúng. Con người ôn tồn: “Mỗi loại hoa đều có một vẻ đẹp, một ý nghĩa riêng. Có loài hoa tượng trưng cho tài lộc, cho sự may mắn, có loài tượng trưng cho tình yêu, tình bạn, tình mẫu tử. Ngay cả loài hoa dại cũng là biểu tượng cho nghị lực bởi chúng vươn lên từ nơi đất đai cằn cỗi, đầy sỏi đá. Dù không được loài người chăm chút, dù bị mưa nắng dập vùi, nhưng chúng vẫn kiêu hãnh vươn cao.”

     Các loài hoa đều vui vẻ với câu trả lời của con người.

Em trả lời mỗi câu hỏi, làm mỗi bài tập theo một trong hai cách sau:

- Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng;

- Viết ý kiến của em vào chỗ chấm (..............).

Câu 1. Các loài hoa tranh cãi về chuyện gì? 

A. Loài hoa nào đẹp nhất

B. Loài hoa nào được con người yêu quý nhất

C. Loài hoa nào tượng trưng cho những điều đẹp đẽ nhất

D. Loài hoa nào kiên cường nhất



                                    

Câu 2. Trong các loài hoa, loài nào không dám lên tiếng? 

	A. Hoa dại
	B. Hoa hồng

	C. Hoa đào
	D. Hoa lan.


Câu 3. Hoa lan cho rằng mình tượng trưng cho điều gì? 
A. Tượng trưng cho tình yêu đôi lứa.                                  C. Tượng trưng cho sự vương giả.
B. Tượng trưng cho sự sung túc, may mắn.                        D. Biểu tượng của nghị lực.

Câu 4. Vì sao con người cho rằng loài hoa dại vẫn được tôn vinh? 

A. Vì chúng tượng trưng cho nghị lực vượt lên gian khó

B. Vì chúng tượng trưng cho tình yêu, cho sự khởi đầu hoàn hảo

C. Vì chúng tượng trưng cho mùa xuân, cho mùa đầu tiên của một năm.

D. Vì chúng tượng trưng cho sự vương giả, giàu sang.

Câu 5. Câu chuyện gợi cho em bài học gì? 
A. Loài hoa nào cũng có những sắc đẹp riêng, cần phải lưu giữ cho hoa luôn tươi đẹp.

B. Loài hoa nào cũng mang một ý nghĩa nhất định và đều mang lại hương thơm, màu sắc cho cuộc đời. Con người nên biết trân trọng, nâng niu những vẻ đẹp đó của để cuộc đời tươi đẹp hơn.

C. Con người cần phải biết chọn những loài hoa có những ý nghĩa đặc biệt cho mình.

D. Nên giữ im lặng khi thân phận và địa vị của mình nhỏ bé.

Câu 6. Câu “Tuy tôi chỉ nở vào mùa xuân nhưng đó là mở đầu của một năm, mang lại cho con người sự sung túc, may mắn.” Có mấy vế câu?
A. 1 vế câu
    B. 2 vế câu
           C. 3 vế câu                    D. 4 vế câu

Câu 7. Viết lại hai câu văn dưới đây có sử dụng từ ngữ nối để liên kết.
Hoa đào tượng trưng cho mùa xuân, sự may mắn, hạnh phúc. Nó được chọn để trang trí hay đặt trang trọng trên bàn thờ gia tiên ngày Tết.
......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

Câu 8. Viết lại cụm từ sau cho đúng quy tắc viết hoa: đảng cộng sản việt nam.
.......................................................................................................................................................................................................................................

Câu 9. Dấu ngoặc kép trong chuỗi câu sau có tác dụng gì?

Hoa hồng lên tiếng: “Tôi là loài hoa được con người yêu quý nhất vì tôi tượng trưng cho tình yêu đôi lứa. Người ta lấy tôi làm món quà ngọt ngào tặng nhau để khởi đầu cho một mối quan hệ tốt đẹp.”

A. Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật.                        C. Đánh dấu ý nghĩ của nhân vật.

B. Đánh dấu từ được dùng với ý nghĩa đặc biệt.                D. Đánh dấu nhằm mục đích khác.

Câu 10. Em hãy đặt câu ghép có sử dụng cặp quan hệ từ thể hiện mối quan hệ: điều kiện (giả thiết) – kết quả.
......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

II. Kiểm tra viết (10 điểm)

1. Chính tả (2 điểm)
     Giáo viên đọc cho học sinh viết đầu bài và bài “Tà áo dài Việt Nam” từ Áo dài phụ nữ... đến chiếc áo dài tân thời. (Sách Tiếng Việt 5, tập 2, trang 122)

2. Tập làm văn (8 điểm)
 Em hãy tả một người mà em yêu quý.






Điểm














